
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND

1 Trần Quốc Khánh 13.09.1994 194565059

2 Đào Hữu Hùng 27.07.1993 194470670

3 Phan Văn Sơn 11.03.1997 194600661

4 Trần Quang Trung 05.09.1989 194414999

5 Trần Sĩ Kỷ 14.07.1990 194370068

6 Hoàng Minh Hoàn 30.12.1993 194516966

7 Hà Ngọc Thắng 02.02.1992 194451519

8 Đỗ Xuân Nghĩa 12.10.1989 194314912

9 Dương Quang Trường 16.07.1995 194568191

10 Nguyễn Văn Thánh 21.02.1993 194448786

11 Nguyễn Mạnh Duy 23.10.1993 194537711

12 Thái Xuân Trung 02.09.1993 194509091

13 Trần Việt Hoàng 25.08.1993 194537771

14 Hoàng Văn Khanh 19.04.1996 194541803

15 Đỗ Ngọc Linh 14.06.1988 194343708

16 Nguyễn Trường Sinh 15.12.1994 194475733

17 Phạm Văn Nghĩa 06.02.1994 194553207

18 Nguyễn Văn Ngọc 05.02.1994 194475892

19 Ngô Thanh Giang 14.07.1996 194541781

20 Hoàng Văn Sang 16.04.1994 194566047

21 Lương Thanh Hải 14.08.1991 194473488

22 Dương Văn Nghĩa 20.10.1994 194510695

23 Nguyễn Ngọc Đức 20.02.1994 194565497

24 Bùi Văn Trường 18.02.1991 194390163

25 Nguyễn Thế Lương 14.04.1993 194509127

26 Đinh Minh Huy 07.08.1993 194465428

27 Lê Viết Cường 05.10.1993 194472507

28 Trần Xuân Thành 06.06.1991 194455352

29 Đoàn Hồng Diệu 20.01.1991 194382662

30 Trần Đức Anh 21.12.1992 194429161

31 Trần Mạnh Cường 14.07.1995 194557076
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32 Lê Văn Hùng 12.12.1988 194275274

33 Phan Huy Hiệu 26.08.1993 194457197

34 Nguyễn Văn Huy 08.08.1990 194356473

35 Hoàng Văn Trọng 07.12.1993 194457309

36 Hoàng Hữu Trinh 30.07.1991 194489294

37 Hà Xuân Sáu 28.01.1992 194502640

38 Hoàng Xuân Viên 02.01.1991 194479640

39 Hồ Quang Hải 22.12.1989 1943752278

40 Nguyễn Tiến Trung 20.02.1995 194551191

41 Nguyễn Đức Thuận 01.11.1988 194358689

42 Nguyễn Văn Thành 19.05.1988 194336359

43 Nguyễn Xuân Trung 15.05.1991 194488488

44 Đinh Văn Tý 22.10.1991 194534936

45 Hoàng Văn Dũng 11.12.1994 194521195

46 Nguyễn Văn Nhân 01.03.1994 1945495518

47 Trần Viết Hữu 10.02.1994 194544917

48 Nguyễn Văn Diện 06.03.1993 194528175

49 Hoàng Ngọc Phê 30.05.1992 197298293

50 Nguyễn Quốc Hiệp 03.11.1993 197310221

51 Trần Đình Tân 29.05.1991 197284386

52 Trần Văn Bắc 19.06.1992 197289602

53 Bùi Đình Nguyện 20.03.1993 197320220

54 Lê Văn Lực 10.06.1993 197313834

55 Võ Văn Hợp 16.08.1995 197324825

56 Phan Văn Hiếu 18.08.1995 197330522

57 Nguyễn Văn Huấn 14.09.1993 197315673

58 Bùi Minh Thức 14.04.1995 197308825

59 Nguyễn Bá Sáng 03.09.1995 197355342

60 Ngô Văn Toàn 30.12.1991 197247060

61 Hà Như Luyện 28.08.2016 197289774

62 Ngô Thế Tú 06.11.1991 197261358

63 Trần Trọng Việt 13.03.1990 197231380

64 Bùi Văn Trung 20.03.1995 163378251

65 Nguyễn Minh Hoàng 14.12.1993 163266695

66 Trần Trung Du 03.01.1995 163334822



67 Lương Đức Công 18.12.1988 163099088

68 Trần Ngọc Sơn 28.08.1993 163106221

69 Đỗ Minh Mạnh 07.01.1996 163301966

70 Nguyễn Văn Tú 25.08.1993 163227514

71 Nguyễn Văn Sơn 21.06.1990 163153477

72 Cao Văn Quân 16.02.1990 162931934

73 Bùi Văn Hoàn 26.04.1992 163224299

74 Đinh Đức Anh 02.03.1992 163082904

75 Lê Đức Anh 20.11.1993 163177812

76 Bùi Đức Hưng 05.08.1992 163195497

77 Ngô Văn Việt 22.12.1994 163310599

78 Mai Vũ Đại 11.08.1993 163260484

79 Trịnh Thành Luân 10.03.1989 163034076

80 Đinh Văn Hiệp 23.02.1995 163350379

81 Hoàng Văn Quân 23.05.1993 163070422

82 Phạm Tuấn Hiệp 25.10.1994 163256474

83 Trần Xuân Tùng 24.11.1993 163106798

84 Trần Tuấn Dũng 06.01.1994 163296761

85 Đỗ Văn Hiến 25.05.1991 163153896

86 Trần Đăng Khoa 09.07.1989 163021366

87 Vũ Đức Trung 04.04.1990 1630099798

88 Đàm Việt Dũng 21.02.1995 163279877

89 Lê Quang Lượng 04.09.1990 036090002066

90 Cao Ngọc Đô 01.04.1996 163396309

91 Bùi Văn Đẩu 16.05.1993 163254319

92 Nguyễn Văn Thắng 22.02.1989 163027001

93 Nguyễn Ngọc Hoàn 06.02.1994 163294741

94 Lê Thanh Phong 28.10.1995 163228489

95 Đặng Văn Tình 06.05.1990 163085812

96 Phan Văn Thương 09.10.1989 162901721

97 Nguyễn Ngọc Phú 19.02.1992 163209734

98 Trần Quang Dũng 27.07.1988 168216711

99 Phạm Văn Tuân 03.03.1992 168436268

100 Trần Đức Năng 27.11.1988 168203041

101 Trần Thanh Tùng 10.06.1994 168429171



102 Trần Mạnh Tiến 20.10.1988 168293551

103 Lê Thế Quyền 23.06.1988 168262237

104 Trương Tuấn Đạt 10.02.1989 168255491

105 Nguyễn Ngọc Khuê 03.03.1991 017020339

106 Đỗ Văn Phú 06.02.1986 172866278


